              BẢNG PHÂN CÔNG THỰC TẬP NHÓM 
                         Lớp: 17C1- BCN1
                         Môn: TTBTHTCN
	STT
	Họ và tên
	 Nhóm
	Bài tập
	Ngày
	Ghi chú

	1
	Lý Vũ Công
	     1
	1.Tháo lắp ụ động
2.Vẽ bản vẽ 3D
3.Bản vẽ phân rã
	6.10
	

	2
	Nguyễn Văn Thông
	
	
	
	

	3
	Tôn Minh Quế
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Nhứt
	
2

	1.Tháo lắp động cơ 1 pha
2.Xây dựng quy trình tháo lắp đỗng cơ 1 pha bằng file hình ảnh 
	
	

	2
	Trần Xuân Long
	
	
	
	

	3
	Nh Tr. Hồng Thiên
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Tấn Quốc 
	
	
	
	

	5
	Trương Đăng Triều
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Trần Hoàng Thái
	3
	1.Tháo lắp động cơ 1 pha
2.Tháo lắp ly hợp điện từ 

	
	

	2
	Trần Anh Duy
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Nghĩ
	
	
	
	

	4
	Lê Khắc Lợi
	
	
	
	

	5
	Hồ Quách Tỉnh 
	
	
	
	

	6
	Phạm Văn Soạn
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Phan thanh hữu
	4
	1.Tháo lắp động cơ 1 pha
2.Tháo lắp ly hợp điện từ
	
	

	2
	Bùi văn chính
	
	
	
	

	3
	Trần công minh
	
	
	
	

	4
	Tô anh kiệt 
	
	
	
	

	5
	Nguyễn minh vũ
	
	
	
	

	6
	Đào quốc khánh
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Sầm thiện luân
	5
	1.Tháo lắp bánh răng thay thế 
2. Tháo lắp động cơ 1 pha

	
	

	2
	Nguyễn văn đạt
	
	
	
	

	3
	Lưu hồng phúc
	
	
	
	

	4
	Trương thành đông 
	
	
	
	

	5
	Võ đăng khang
	
	
	
	

	6
	Lê quốc an
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thái An
	
	
	
	






              BẢNG PHÂN CÔNG THỰC TẬP NHÓM 
                         Lớp: 17C1- BCN1
                         Môn: TTBTHTCN
	STT
	Họ và tên
	 Nhóm
	Bài tập
	Ngày
	Ghi chú

	1
	Lý Vũ Công
	     1
	1.Tháo lắp bánh răng thay thế 
2.Vẽ bản vẽ 3D
3.Bản vẽ phân rã
	11.10
	

	2
	Nguyễn Văn Thông
	
	
	
	

	3
	Tôn Minh Quế
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Nhứt
	
2

	1.Tháo lắp ụ động
2.Vẽ bản vẽ 3D
3.Bản vẽ phân rã
	
	

	2
	Trần Xuân Long
	
	
	
	

	3
	Nh Tr. Hồng Thiên
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Tấn Quốc 
	
	
	
	

	5
	Trương Đăng Triều
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Trần Hoàng Thái
	3
	1.Tháo lắp động cơ 3 pha
2.Xây dựng quy trình tháo lắp đỗng cơ 3 pha bằng file hình ảnh
3. Tháo lắp bánh răng thay thế
4. Tháo lắp bộ truyền đai
	
	

	2
	Trần Anh Duy
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Nghĩ
	
	
	
	

	4
	Lê Khắc Lợi
	
	
	
	

	5
	Hồ Quách Tỉnh 
	
	
	
	

	6
	Phạm Văn Soạn
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Phan thanh hữu
	4
	1. Tháo lắp bộ truyền đai
2. Tháo lắp bánh răng thay thế

	
	

	2
	Bùi văn chính
	
	
	
	

	3
	Trần công minh
	
	
	
	

	4
	Tô anh kiệt 
	
	
	
	

	5
	Nguyễn minh vũ
	
	
	
	

	6
	Đào quốc khánh
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Sầm thiện luân
	5
	1. Tháo lắp ly hợp điện từ 
2.Vẽ bản vẽ 3D
3.Bản vẽ phân rã 
	
	

	2
	Nguyễn văn đạt
	
	
	
	

	3
	Lưu hồng phúc
	
	
	
	

	4
	Trương thành đông 
	
	
	
	

	5
	Võ đăng khang
	
	
	
	

	6
	Lê quốc an
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thái An
	
	
	
	





              BẢNG PHÂN CÔNG THỰC TẬP NHÓM 
                         Lớp: 17C1- BCN1
                         Môn: TTBTHTCN
	STT
	Họ và tên
	 Nhóm
	Bài tập
	Ngày
	Ghi chú

	1
	Lý Vũ Công
	     1
	1.Tháo lắp ly hợp điện từ trục 1
2.Vẽ bản vẽ 3D
3.Bản vẽ phân rã
	13.10
	

	2
	Nguyễn Văn Thông
	
	
	
	

	3
	Tôn Minh Quế
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Nhứt
	
2

	1.Tháo lắp động cơ 3 pha
2.Xây dựng quy trình tháo lắp đỗng cơ 3 pha bằng file hình ảnh
3.Vẽ 3D ụ động
4.Bản vẽ phân rã
	
	

	2
	Trần Xuân Long
	
	
	
	

	3
	Nh Tr. Hồng Thiên
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Tấn Quốc 
	
	
	
	

	5
	Trương Đăng Triều
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Trần Hoàng Thái
	3
	11.Tháo lắp động cơ 3 pha
2.Xây dựng quy trình tháo lắp đỗng cơ 3 pha bằng file hình ảnh
3.Bản vẽ 3D ụ động
4.Bản vẽ phân rã
	
	

	2
	Trần Anh Duy
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Nghĩ
	
	
	
	

	4
	Lê Khắc Lợi
	
	
	
	

	5
	Hồ Quách Tỉnh 
	
	
	
	

	6
	Phạm Văn Soạn
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Phan thanh hữu
	4
	1.Tháo lắp ly hợp điện từ trục 2
2.Vẽ bản vẽ 3D
3.Bản vẽ phân rã 
	
	

	2
	Bùi văn chính
	
	
	
	

	3
	Trần công minh
	
	
	
	

	4
	Tô anh kiệt 
	
	
	
	

	5
	Nguyễn minh vũ
	
	
	
	

	6
	Đào quốc khánh
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Sầm thiện luân
	5
	1.Tháo lắp ly hợp điện từ trục 3
2.Vẽ bản vẽ 3D
3.Bản vẽ phân rã 
	
	

	2
	Nguyễn văn đạt
	
	
	
	

	3
	Lưu hồng phúc
	
	
	
	

	4
	Trương thành đông 
	
	
	
	

	5
	Võ đăng khang
	
	
	
	

	6
	Lê quốc an
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thái An
	
	
	
	






              BẢNG PHÂN CÔNG THỰC TẬP NHÓM 
                         Lớp: 17C1- BCN1
                         Môn: TTBTHTCN
	STT
	Họ và tên
	 Nhóm
	Bài tập
	Ngày
	Ghi chú

	1
	Lý Vũ Công
	     1
	1.Tháo lắp ly hợp điện từ trục 1
2.Vẽ bản vẽ 3D
3.Bản vẽ phân rã
	16.10
	

	2
	Nguyễn Văn Thông
	
	
	
	

	3
	Tôn Minh Quế
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Nhứt
	
2

	1.Tháo lắp ly hợp điện từ trục 2
2.Vẽ bản vẽ 3D
3.Bản vẽ phân rã
	
	

	2
	Trần Xuân Long
	
	
	
	

	3
	Nh Tr. Hồng Thiên
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Tấn Quốc 
	
	
	
	

	5
	Trương Đăng Triều
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Trần Hoàng Thái
	3
	1.Tháo lắp ly hợp điện từ trục 3
2.Vẽ bản vẽ 3D
3.Bản vẽ phân rã
	
	

	2
	Trần Anh Duy
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Nghĩ
	
	
	
	

	4
	Lê Khắc Lợi
	
	
	
	

	5
	Hồ Quách Tỉnh 
	
	
	
	

	6
	Phạm Văn Soạn
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Phan thanh hữu
	4
	1.Tháo lắp động cơ 3 pha
2.Xây dựng quy trình tháo lắp đỗng cơ 3 pha bằng file hình ảnh
3.Bản vẽ 3D ụ động
4.Bản vẽ phân rã
	
	

	2
	Bùi văn chính
	
	
	
	

	3
	Trần công minh
	
	
	
	

	4
	Tô anh kiệt 
	
	
	
	

	5
	Nguyễn minh vũ
	
	
	
	

	6
	Đào quốc khánh
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Sầm thiện luân
	5
	1.Tháo lắp động cơ 3 pha
2.Xây dựng quy trình tháo lắp đỗng cơ 3 pha bằng file hình ảnh
3.Bản vẽ 3D ụ động
4.Bản vẽ phân rã
	
	

	2
	Nguyễn văn đạt
	
	
	
	

	3
	Lưu hồng phúc
	
	
	
	

	4
	Trương thành đông 
	
	
	
	

	5
	Võ đăng khang
	
	
	
	

	6
	Lê quốc an
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thái An
	
	
	
	







              BẢNG PHÂN CÔNG THỰC TẬP NHÓM 
                         Lớp: 17C1- BCN1
                         Môn: TTBTHTCN
	STT
	Họ và tên
	 Nhóm
	Bài tập
	Ngày
	Ghi chú

	1
	Lý Vũ Công
	     1
	
	[bookmark: _GoBack]
	

	2
	Nguyễn Văn Thông
	
	
	
	

	3
	Tôn Minh Quế
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Nhứt
	
2

	
	
	

	2
	Trần Xuân Long
	
	
	
	

	3
	Nh Tr. Hồng Thiên
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Tấn Quốc 
	
	
	
	

	5
	Trương Đăng Triều
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Trần Hoàng Thái
	3
	
	
	

	2
	Trần Anh Duy
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Nghĩ
	
	
	
	

	4
	Lê Khắc Lợi
	
	
	
	

	5
	Hồ Quách Tỉnh 
	
	
	
	

	6
	Phạm Văn Soạn
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Phan thanh hữu
	4
	
	
	

	2
	Bùi văn chính
	
	
	
	

	3
	Trần công minh
	
	
	
	

	4
	Tô anh kiệt 
	
	
	
	

	5
	Nguyễn minh vũ
	
	
	
	

	6
	Đào quốc khánh
	
	
	
	

	
	
	

	1
	Sầm thiện luân
	5
	

	
	

	2
	Nguyễn văn đạt
	
	
	
	

	3
	Lưu hồng phúc
	
	
	
	

	4
	Trương thành đông 
	
	
	
	

	5
	Võ đăng khang
	
	
	
	

	6
	Lê quốc an
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thái An
	
	
	
	






